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TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ? 

	

Bài 1. Lịch sử và cuộc sống.

	Nhận biết 
-Nêu được khái niệm lịch sử 
-Nêu được khái niệm môn Lịch sử
Thông hiểu 
- Giải thích được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ
- Giải thích được sự cần thiết phải học môn Lịch sử.
	

1TN
1TN
	




1TL

1TL
	








	





	



	
	
	Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lịch sử
	Thông hiểu
- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,…).
- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu
	


	

1TL


1TL

	






	





	





	
	
	
Bài 3. Thời gian trong lịch sử





	Nhận biết
Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…
Vận dụng
- Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…).
	

1TN
	









	








1TL
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THỜI NGUYÊN THUỶ



	Bài 4. Nguồn gốc loài người
	Nhận biết
- Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.
Thông hiểu
- Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.
Vận dụng
- Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á 
	
1TN

	




1TL

	








1TL
	









	










	
	
	



Bài 5: Xã hội nguyên thủy
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất
- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam
Thông hiểu
- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.
- Giải thích được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người
	
1TN*



1TN*

	








1TL

	








	










	
5%
0,5đ

	
	
	

Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	Nhận biết
- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
- Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun.
Thông hiểu
-Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp
-Mô tả được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông
-Giải thích được sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ
-Giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.
Vận dụng cao
- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.

	

3TN*


1TN
	









1TL

1TL

1TL

1TL
	
	
















1TL

	
15%
1,5đ
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	XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	


Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	Nhận biết
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.
- Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà
Thông hiểu
Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.
	

1TN*

1TN
	






1TL
	









	










	

5%
0,5đ

	
	
	



Bài 8: Ấn Độ cổ đại
	Nhận biết
-Nêu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ
- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ
Thông hiểu
- Giới thiệu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng
	

1TN*

1TN
	






1TL
	








	
	

5%
0,5đ

	
	
	



Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	Nhận biết
-Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc
Thông hiểu
-Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng
Vận dụng
- Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.
	
2TN*
	





1TL

1TL
	










1TL
	
	
10%
1đ





	
	
	


Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại
	Nhận biết
- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã 
- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã.
Thông hiểu
- Giới thiệu được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã
Vận dụng
- Nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã.
Vận dụng cao
- Liên hệ được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay

	

1TN

1TN
	








1TL
	






	















	









	
	
	Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.
	Nhận biết
-Trình bày được sơ lược về vị trí địa lí của vùng Đông Nam Á.
	1TN*

	
	
	
	5%
0,5đ

	       Tổng số câu
       Tỉ lệ %
	10câu
	
	
	 
	10 câu

	
	50%
	
	
	
	50%

	B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

	
	BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
– Các yếu tố cơ bản của bản đồ
– Các loại bản đồ thông dụng
– Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
- Nắm được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh độ, vĩ độ.
– Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
Thông hiểu
– Đọc và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
Vận dụng
- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ. 
– Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. 
– Biết tìm đường đi trên bản đồ.
– Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.
	






1TN*

	










	














	
	10%
1đ
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	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI 
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
– Hình dạng, kích thước Trái Đất
– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết
– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
Thông hiểu
– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Vận dụng
– Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	


2TN*


	








	















	











	20%
2đ


	3
	CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	– Cấu tạo của Trái Đất
– Các mảng kiến tạo
– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này
– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
– Các dạng địa hình chính
– Khoáng sản
	Nhận biết
– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.
– Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa 
– Kể được tên một số loại khoáng sản. 
Thông hiểu
– Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa. 
– Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.
– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.
– Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.
Vận dụng
– Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau. 
– Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
Vận dụng cao
– Tìm kiếm được thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
	
2TN*

1TN*

1TN*
	







	






















	

























	40%
4đ
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	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
– Các khối khí. Khí áp và gió

	Nhận biết
– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.
– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
– Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
Vận dụng
– Biết cách sử dụng khí áp kế.
	
1TN*


1TN*


1TN*


	













	














	
	30%
3đ

	Tổng số câu
Tỉ lệ %
	8 câu
TN
	1 câu
TL
	1 câu  TL
	1 câu
TL
	  11 câu


	
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%









	

UBND PHƯỜNG HỘI AN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY HIỆU
	

KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài : 60 Phút. 



	
	

	(Đề có 2  trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : ........... Mã đề 003



A/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm).
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Nếu câu 1 chọn ý đúng nhất là ý A thì ghi ở giấy làm bài là 1- A, ...).
A/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm).
Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Nếu câu 1 chọn ý đúng nhất là ý A thì ghi ở giấy làm bài là 1- A, ...).
Câu 1. Người nguyên thủy từng bước tự cải biến, hoàn thiện mình và làm cho đời sống ngày càng phong phú hơn là nhờ:
A. Lao động.						B. Biết giữ lửa và tạo ra lửa.
C. Sự phân công lao động.				D. Công cụ lao động bằng kim loại.
Câu 2. Kỹ thuật chế tác đá giai đoạn Bắc Sơn có điểm gì tiến bộ hơn ở Núi Đọ?
A. Biết ghè đẽo những hòn đá cuội ven suối để làm công cụ.
B. Biết ghè đẽo, sau đó mài cho phần lưỡi sắc, nhọn hơn.
C. Biết sử dụng các hòn cuội có sẵn ở ven sông, suối làm công cụ.
D. Biết ghè đẽo, sau đó mài toàn bộ phần thân và phần lưỡi công cụ.
Câu 3. Cư dân nào là người đầu tiên biết sử dụng đồng đỏ?
A. Người Tây Á và Ai Cập.				B. Người Nam Á và Ấn Độ.
C. Người Bắc Âu và La Mã.				D. Người Trung Ấn và Lưỡng Hà.
Câu 4. Xã hội có giai cấp được cho đã xuất hiện khi nào?
A. Vai trò của người đàn ông được nâng cao.	B. Tư hữu và gia đình phụ hệ xuất hiện.
C. Trong xã hội xuất hiện giàu nghèo.			D. Con cái lấy theo họ bố.
Câu 5. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?
A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh.		B. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.
C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.		D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.
Câu 6. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập cổ đại là
A. Vườn treo Ba-bi-lon.					B. Đền thờ các vị thần.
C. Các khu phố cổ.						D. Các kim tự tháp.
Câu 7. Các giai cấp chính trong xã hội Ấn Độ cổ đại là?
A. Quý tộc, quan lại, nông dân công xã.		B. Vua, quý tộc, nô lệ.
C. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ. 			D. Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.
Câu 8. Các vương quốc ở Đông Nam Á thường hình thành ở nhưng khu vực nào?
A.Ven biển  					B. Thượng nguồn các sông lớn và các đảo lớn.
C.Vùng núi và cao nguyên.		D. Lưu vực các con sông lớn và các đảo lớn.Trang 1/3 Mã đề 001

.Câu 9. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
Trang 1/2 Mã đề 003

A. Vạn Lý Trường Thành				B. Ngọ Môn
C. Tử Cấm Thành						D. Luy Trường Dục
 Câu 10. Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ nước nào?
A. Nhật Bản							B. Hàn Quốc
C. Trung Quốc						D. Ấn Độ
	B/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm).
[bookmark: _Hlk179842595]Câu 1. Đối tượng nào sau đây được thể hiện bằng kí hiệu đường trên bản đồ?
A. Sân bay. 				B. Vườn quốc gia. 
C. Diện tích trồng lúa. 		D. Ranh giới quốc gia.
Câu 2. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
A. 0,40C.	B. 0,80C.	C. 1,00C.	D. 0,60C.
Câu 3. Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình cầu.		B. Hình vuông. 	C. Hình tròn.		D. Hình bầu dục.
Câu 4. Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây?
A. Phi kim loại.	B. Năng lượng.	C. Kim loại màu.		D. Kim loại đen.
Câu 5. Trái Đất có bao nhiêu lớp?
A. 2 lớp.		B. 4 lớp.		C. 3 lớp. 			D. 5 lớp.
Câu 6. Cấu tạo của Trái Đất từ ngoài vào trong là:
A. Vỏ Trái Đất => Man – ti => Nhân.		B. Nhân => Man – ti => Vỏ Trái Đất.	
C. Vỏ Trái Đất => Nhân => Man - ti.		D. Nhân => Vỏ Trái Đất => Man – ti.
Câu 7. Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ
A. cao áp cận nhiệt đới về hạ áp ôn đới.	B. hạ áp ôn đới về cao áp cận chí tuyến.
C. cao áp cận nhiệt đới về hạ áp Xích đạo.	D. hạ áp ôn đới về cao áp cực.
Câu 8. Diện tích bề mặt của Trái Đất khoảng
A. 500 triệu km2.		B. 510 triệu km2.	C. 510 triệu km.	D. 500 triệu km.
Câu 9. Núi lửa hình thành do nguyên nhân nào sau đây?
A. Do vỏ Trái Đất bị đứt gãy, các dòng mac-ma theo các khe nứt của vỏ Trái Đất, phun trào lên bề mặt tạo thành núi lửa.
B. Do vỏ Trái Đất xô vào nhau, các dòng tro bụi theo các khe nứt của vỏ Trái Đất, phun trào lên bề mặt tạo thành núi lửa.
C. Do lõi Trái Đất bị đứt gãy, các dòng mac-ma theo các khe nứt của vỏ Trái Đất, phun trào lên bề mặt tạo thành núi lửa.
D. Do các mảng kiến tạo trên Trái Đất xô vào nhau, các dòng tro bụi theo các khe nứt của vỏ Trái Đất, phun trào lên bề mặt tạo thành núi lửa.
Câu 10. Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?
A. Vùng vĩ độ thấp.      B. Vùng vĩ độ cao.  C. Biển và đại dương.	D. Đất liền và núi.
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A/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm)
Mỗi câu đúng dược 0,5đ
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II. B/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm)
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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